
UBND HUYỆN YÊN PHONG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

 

Số:      /TB-TTYT 

V/v yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Phong, ngày    tháng 9 năm 2024 

 
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm y tế huyện Yên Phong có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu gói thầu bảo dưỡng máy chạy 

thận nhân tạo Dialog+ với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Phong 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Nguyễn Thị Vân 

Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược-VTTBYT 

Số điện thoại: 0353380201 / 0945312766 

Email: ttytyenphong@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:Khoa Dược-VTTBYT, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong. 

Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

SĐT người nhận: 0353380201 / 0945312766 

- Nhận qua email: ttytyenphong@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 09 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h ngày 

18 tháng 9 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 

2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

(Chi tiết theo phụ lục  đính kèm) 

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị. Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử BYT; 

- Cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý 

trang thiết bị y tế; 

- Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; 

- Công thông tin điện tử SYT; 

- Cổng TTĐT Trung tâm; 

- Lưu VT, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

 



PHỤ LỤC DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

 

 

KL ĐVT 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

1 

Bảo 

dưỡng, 

bảo trì 

máy 

thận 

nhân tạo 

Model: 

Dialog+ 

Hãng sản 

xuất: 

Bbraun 

Avitum 

AG/ Đức 

- Kiểm tra bên ngoài máy xem có 

hư hỏng, bánh xe có di chuyển 

được không. 

- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ hệ 

thống thuỷ lực của máy. 

- Kiểm tra, vệ sinh bộ nguồn 

chính. 

- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch điều 

khiển các mô tơ (Power board 

Motor). 

- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch điều 

khiển các van (Power board 

Valve). 

- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch chính 

(Mother board LX800). 

- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch kỹ 

thuật số (Digital board). 

- Kiểm tra, vệ sinh bo mạch tương 

tự (Analog board). 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình 

cảm ứng (Touch screen); Âm 

thanh loa (speaker). 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh nhiệt độ 

của dịch lọc. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ dẫn điện 

của dịch lọc. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh các bộ cảm 

biến đo áp lực máu PV, PA. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh các bơm 

hút dịch lọc (Concentrate A/ 

Bicard B), bơm rút ký (UF). 

- Kiểm tra các van điện từ của 

máy. 

- Kiểm tra, vệ sinh bơm máu và 

bơm heparin. 

- Kiểm tra tổng thể và chạy thử 

máy. 

- Số lượt bảo dưỡng: 01 

lượt/máy/06 tháng 
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tâm Y tế 

huyện 

Yên 

Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ngày kể 

từ ngày kí 

hợp đồng 

 

 

 

 

- Kiểm tra tổng quát chung quanh 

máy: Đường cấp nước và đường 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo 

dưỡng, 

bảo trì 

máy 

chạy 

thận 

nhân 

tạo. 

(Model: 

4008B 

Hãng sản 

xuất: 

Fresenius 

Medical 

Care/ Đức) 

xả; Nguồn điện (dây nguồn và ổ 

cắm); Kiểm tra pin dự phòng trong 

chế độ power failure; Thời gian 

của lần tẩy trùng sau cùng; Phin 

lọc hóa chất tẩy rửa máy; Thay thế 

tấm lưới lọc bụi. 

- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ các bo 

mạch điều khiển và bo mạch 

nguồn của máy. 

- Kiểm tra các chi tiết liên quan 

đến hệ thống thủy lực: cổng Bibag; 

cổng hút dịch A/B. 

- Kiểm tra hệ thống thủy lực: Vệ 

sinh phin lọc dịch lọc A/B; Vệ sinh 

phin lọc 210; Vệ sinh phin lọc UF. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh bơm tách 

khí (Deagass). 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh bơm dòng 

dịch lọc ở các mức: 300ml/phút; 

500ml/phút; 800ml/phút. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh áp lực các 

điểm A; B; C; D. 

- Kiểm tra thể tích buồng cân 

bằng. 

- Kiểm tra tính chính xác áp lực 

dịch lọc, áp lực xuyên màng TMP. 

- Kiểm tra, hiểu chỉnh độ chính 

xác của bơm hút dịch lọc A/B. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ dẫn điện 

và nhiệt độ của dịch lọc. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh độ chính 

xác của bơm rút ký ( UF). 

- Kiểm tra tính chính xác của tốc 

độ bơm máu và bơm Heparin. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh bộ cảm biến 

phát hiện khí và kẹp tĩnh mạch. 

- Kiểm tra, hiệu chỉnh tính chính 

xác của cảm biến đo áp lực động 

mạch (PA), tĩnh mạch (PV). 

- Súc rửa cổng lấy mẫu dịch lọc 

trong chế độ tẩy trùng nóng. 

- Cho máy thực hiện chương trình 

khử khuẩn và Chạy kiểm kiểm tra 

các chức năng an toàn của máy 

trước khi điều trị ( T1 Test). 

- Số lượt bảo dưỡng: 01 

lượt/máy/06 tháng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung 

tâm Y tế 
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Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, 

hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu 

chuẩn trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang 

thiết bị y tế. 

STT 
Danh mục  

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I 

- Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 , ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo 

giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo 

yêu cầu tại ghi chú 12. 



(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

bằng tài khoản nhà thầu của mình để  gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành 

viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thông. Trong 

trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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